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Số báo danh Kỳ thi Tỉnh/Thành phố

1 Nguyễn Ngọc Hoàng 19/10/2000 Nam 50709476 07/2019 Bắc Giang

2 Thân Mạnh Dũng 05/02/2000 Nam 50709313 07/2019 Bắc Giang

3 Nguyễn Văn Kiên 25/09/1995 Nam 50709310 07/2019 Bắc Giang

4 Nguyễn Quốc Việt 10/08/2000 Nam 50709531 07/2019 Bắc Giang

5 Hoàng Văn Long 16/08/2000 Nam 50709418 07/2019 Bắc Giang

6 Lê Thị Thu Huyền 09/07/1996 Nữ 50709666 07/2019 Bắc Giang

7 Nguyễn Đình Vương 26/11/1998 Nam 50709336 07/2019 Bắc Giang

8 Lê Văn Trọng 28/05/1995 Nam 50709634 07/2019 Bắc Giang

9 Ngô Văn Diện 18/06/1997 Nam 50709546 07/2019 Bắc Giang

10 Nguyễn Đình Nam 18/11/1997 Nam 50709485 07/2019 Bắc Giang

11 Hoàng Văn Chấn 11/11/1998 Nam 50709482 07/2019 Bắc Giang

12 Nguyễn Văn Phúc 15/01/1997 Nam 50709344 07/2019 Bắc Giang

13 Dương Ngọc Công 12/11/1996 Nam 50709368 07/2019 Bắc Giang

14 Bàng Thị Ngà 28/11/1994 Nữ 50800834 08/2017 Bắc Giang

15 Vũ Văn Quân 28/04/1991 Nam 50709440 07/2019 Bắc Giang

16 Trần Thanh Tùng 05/11/2000 Nam 50709581 07/2019 Bắc Giang

17 Hoàng Quốc Việt 20/08/1996 Nam 50705736 07/2019 Bắc Kạn

18 Hoàng Xuân Tiệp 02/02/1991 Nam 50705703 07/2019 Bắc Kạn

19 Phùng Thị Quỳnh Như 10/07/1995 Nữ 50305061 03/2019 Bắc Kạn

20 Lê Bá Tám 05/05/1997 Nam 50711306 07/2019 Bắc Ninh

21 Nguyễn Thanh Bình 24/05/1998 Nam 50743670 07/2019 Bến Tre

22 Phan Nhật Cương 19/10/1992 Nam 50743672 07/2019 Bến Tre

23 Nguyễn Văn Chức 03/07/1994 Nam 50743658 07/2019 Bến Tre

24 Vũ Văn Kiêm 25/09/1989 Nam 50742260 07/2019 Bình Dương

25 Nguyễn Bữu Toàn 16/04/1995 Nam 50744419 07/2019 Cần Thơ

26 Nguyễn Quang Nhật 30/03/1994 Nam 50742395 07/2019 Đồng Nai

27 Lê Minh Tâm 10/01/1996 Nam 50742861 07/2019 Đồng Tháp

28 Phùng Xuân Việt 25/03/1996 Nam 50740592 07/2019 Gia Lai

29 Hoàng Huy Việt 02/04/1992 Nam 50740490 07/2019 Gia Lai

30 Đào Xuân Hùng 17/10/1992 Nam 50740406 07/2019 Gia Lai

31 Nguyễn Chí Công 18/06/2000 Nam 50740417 07/2019 Gia Lai

32 Vũ Quang Anh 30/10/1996 Nam 50740495 07/2019 Gia Lai

33 Nguyễn Ngọc Hải 04/10/1996 Nam 50701519 07/2019 Hà Nam

34 Phạm Minh Hiệp 01/04/1992 Nam 50701628 07/2019 Hà Nam

35 Đinh Đức Thuận 17/11/1996 Nam 50701536 07/2019 Hà Nam

36 Trần Đình Huân 24/11/2000 Nam 50701592 07/2019 Hà Nam

37 Trương Minh Duy 28/12/1990 Nam 50701596 07/2019 Hà Nam

38 Phan Tiến Thanh 25/12/1993 Nam 50700031 07/2019 Hà Nội

39 Lê Duy 22/09/1998 Nam 50700364 07/2019 Hà Nội
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40 Nguyễn Xuân Lâm 18/08/1992 Nam 50700002 07/2019 Hà Nội

41 Nguyễn Thành Vinh 03/01/1987 Nam 50700380 07/2019 Hà Nội

42 Phạm Văn Tóa 17/06/1993 Nam 50700303 07/2019 Hà Nội

43 Nguyễn Văn Công 13/10/1995 Nam 50700470 07/2019 Hà Nội

44 Nguyễn Thị Lan Anh 02/07/1998 Nữ 10000837 06/2017 Hà Nội

45 Nguyễn Quang Việt 01/02/1993 Nam 50700486 07/2019 Hà Nội

46 Nguyễn Hương Tiến 19/07/1994 Nam 50700571 07/2019 Hà Nội

47 Nguyễn Mạnh Tuấn 09/06/2000 Nam 50700256 07/2019 Hà Nội

48 Vương Xuân Quyết 28/04/1990 Nam 50700048 07/2019 Hà Nội

49 Phùng Khắc Toản 19/05/1993 Nam 50700289 07/2019 Hà Nội

50 Nguyễn Tiến Lợi 16/05/1999 Nam 50700617 07/2019 Hà Nội

51 Lê Tiến Tùng 02/08/1997 Nam 50700115 07/2019 Hà Nội

52 Lê Minh Tiến 23/01/2000 Nam 50700247 07/2019 Hà Nội

53 Nguyễn Văn Đông 28/06/1990 Nam 50700286 07/2019 Hà Nội

54 Nguyễn Đăng Thắng 03/02/1996 Nam 50700438 07/2019 Hà Nội

55 Nguyễn Tài Bình 15/10/1994 Nam 50700581 07/2019 Hà Nội

56 Nguyễn Hữu Tuyên 21/04/1997 Nam 50729533 07/2019 Hà Tĩnh

57 Phạm Thế Tài 08/06/1988 Nam 50729307 07/2019 Hà Tĩnh

58 Lê Danh Dũng 12/04/1995 Nam 50729549 07/2019 Hà Tĩnh

59 Nguyễn Thị Lệ Dung 20/04/2000 Nữ 50729383 07/2019 Hà Tĩnh

60 Võ Hùng Cường 23/07/1989 Nam 50729409 07/2019 Hà Tĩnh

61 Nguyễn Thế Lâm 09/01/2000 Nam 50729532 07/2019 Hà Tĩnh

62 Nguyễn Thành Đồng 10/11/1989 Nam 50729347 07/2019 Hà Tĩnh

63 Đặng Thị Thơm 20/11/1996 Nữ 50729323 07/2019 Hà Tĩnh

64 Trần Sỹ Dương 23/07/2000 Nam 50721002 07/2019 Hải Dương

65 Nguyễn Văn Bắc 06/11/1986 Nam 50721124 07/2019 Hải Dương

66 Dương Kỳ Anh 18/12/1996 Nam 50720013 07/2019 Hải Phòng

67 Nguyễn Hoàng Linh 13/11/1997 Nữ 50713256 07/2019 Hòa Bình

68 Nguyễn Minh Khánh 03/09/1996 Nam 50713218 07/2019 Hòa Bình

69 Hồ Sỹ Cường 15/04/1988 Nam 50713201 07/2019 Hòa Bình

70 Lê Minh Chiến 22/03/1994 Nam 50713205 07/2019 Hòa Bình

71 Hồ Quang Cường 14/09/1993 Nam 50722005 07/2019 Hưng Yên

72 Ngô Văn Mạnh 17/11/1992 Nam 50722045 07/2019 Hưng Yên

73 Nguyễn Văn Đoan 16/10/1987 Nam 50722001 07/2019 Hưng Yên

74 Nguyễn Trọng Bảo 06/08/1992 Nam 50303962 03/2019 Kon Tum

75 Nguyễn Duy Được 01/06/1991 Nam 50741884 07/2019 Lâm Đồng

76 Vy Văn Hoàn 02/11/1995 Nam 50706119 07/2019 Lạng Sơn

77 Lường Văn Nhất 18/02/1992 Nam 50706214 07/2019 Lạng Sơn

78 Nguyễn Văn Nghị 05/08/1993 Nam 50706203 07/2019 Lạng Sơn

79 Lương Văn Đông 10/08/1994 Nam 50706234 07/2019 Lạng Sơn

80 Hoàng Văn Tuấn 12/01/2000 Nam 50706191 07/2019 Lạng Sơn

81 Hoàng Xuân Khánh 11/04/1992 Nam 50706193 07/2019 Lạng Sơn

82 Ngô Văn Thiêm 06/03/1990 Nam 50705410 07/2019 Lào Cai

83 Ngô Minh Quyết 21/06/1998 Nam 50705408 07/2019 Lào Cai

84 Trần Văn Hoàn 18/11/1996 Nam 50726907 07/2019 Nghệ An



85 Trần Thị Huyền Trang 22/08/1991 Nữ 10026558 10/2016 Nghệ An

86 Bùi Thị Nguyệt 01/12/1987 Nữ 10028903 06/2017 Nghệ An

87 Phan Văn Thùy 08/06/1998 Nam 50727437 07/2019 Nghệ An

88 Phan Bá Pháp 23/05/1990 Nam 50726822 07/2019 Nghệ An

89 Trần Văn Phương 10/02/1990 Nam 50727441 07/2019 Nghệ An

90 Lê Duy Đức 24/11/1995 Nam 50726865 07/2019 Nghệ An

91 Trần Bá Nam 20/03/1999 Nam 50727499 07/2019 Nghệ An

92 Nguyễn Huy Thái 23/10/1998 Nam 50727516 07/2019 Nghệ An

93 Hồ Đình Hảo 16/08/1993 Nam 50727488 07/2019 Nghệ An

94 Chu Văn Nhàn 12/02/1989 Nam 50726855 07/2019 Nghệ An

95 Phạm Viết Tâm 24/10/1995 Nam 50727022 07/2019 Nghệ An

96 Trần Ngọc Hoàng 08/08/1987 Nam 50727010 07/2019 Nghệ An

97 Nguyễn Sơn Hải 02/06/1987 Nam 50727395 07/2019 Nghệ An

98 Phan Văn Trung 26/12/1989 Nam 50726911 07/2019 Nghệ An

99 Nguyễn Công Tuấn 29/08/1991 Nam 50727039 07/2019 Nghệ An

100 Phạm Văn Trường 20/10/1988 Nam 50727526 07/2019 Nghệ An

101 Nguyễn Văn Hùng 29/07/1994 Nam 50726837 07/2019 Nghệ An

102 Phan Hà Anh Đức 01/06/1998 Nam 50727406 07/2019 Nghệ An

103 Lê Xuân Bính 13/05/1997 Nam 50726871 07/2019 Nghệ An

104 Hồ Quang Danh 17/05/2000 Nam 50726829 07/2019 Nghệ An

105 Hồ Minh Lý 01/06/1997 Nam 50727444 07/2019 Nghệ An

106 Bùi Tuấn Anh 07/08/1995 Nam 50727385 07/2019 Nghệ An

107 Nguyễn Đình Tuấn 08/04/1997 Nam 50727485 07/2019 Nghệ An

108 Nguyễn Văn Cường 22/06/1984 Nam 10022175 06/2018 Nghệ An

109 Trần Thanh Tùng 10/02/1996 Nam 50726922 07/2019 Nghệ An

110 Hoàng Văn Quyết 12/10/1989 Nam 50726925 07/2019 Nghệ An

111 Phạm Đức Kiên 08/02/1993 Nam 50727523 07/2019 Nghệ An

112 Ninh Văn Khoa 01/06/1985 Nam 50703885 07/2019 Ninh Bình

113 Nguyễn Văn Thanh 02/04/1995 Nam 50703803 07/2019 Ninh Bình

114 Mai Đức Tâm 04/11/1985 Nam 50703806 07/2019 Ninh Bình

115 Nguyễn Thị Duyên 20/06/1994 Nữ 50300128 03/2019 Ninh Bình

116 Vũ Văn Dần 14/07/1999 Nam 50300099 03/2019 Ninh Bình

117 Trần Văn Hưởng 22/06/1996 Nam 50707836 07/2019 Phú Thọ

118 Bùi Quang Sơn 23/06/1993 Nam 50707787 07/2019 Phú Thọ

119 Nguyễn Văn Thế 23/11/2000 Nam 50707712 07/2019 Phú Thọ

120 Tống Xuân Hòa 13/10/1988 Nam 50707748 07/2019 Phú Thọ

121 Nguyễn Thế Anh 05/06/1991 Nam 50707609 07/2019 Phú Thọ

122 Trình Hoàng Long 01/01/1988 Nam 50707627 07/2019 Phú Thọ

123 Đào Quốc Đạt 09/01/1995 Nam 50707663 07/2019 Phú Thọ

124 Nguyễn Chung Thùy 02/06/1994 Nam 50707683 07/2019 Phú Thọ

125 Tô Trung Kiên 26/03/1992 Nam 50707815 07/2019 Phú Thọ

126 Đỗ Hồng Giang 05/09/1985 Nam 50707823 07/2019 Phú Thọ

127 Hoàng Văn Dương 04/04/1996 Nam 50730477 07/2019 Quảng Bình

128 Trần Văn Thành 28/02/1993 Nam 50730426 07/2019 Quảng Bình

129 Hồ Sỹ Hải 04/12/1998 Nam 50730398 07/2019 Quảng Bình



130 Dương Thị Thu Vân 08/05/1996 Nữ 50730385 07/2019 Quảng Bình

131 Bùi Ngọc Lưu 15/04/1998 Nam 50730387 07/2019 Quảng Bình

132 Nguyễn Văn Tuấn 18/05/1989 Nam 50730413 07/2019 Quảng Bình

133 Nguyễn Văn Quang 14/06/1996 Nam 50730357 07/2019 Quảng Bình

134 Lê Thị Diệu 25/02/1995 Nữ 50303324 03/2019 Quảng Nam

135 Trần Hoài Thanh 16/09/1990 Nam 50733017 07/2019 Quảng Nam

136 Võ Thị Quỳnh Trâm 20/02/1994 Nữ 50733070 07/2019 Quảng Nam

137 Đinh Văn Hùng 06/10/1999 Nam 50303575 03/2019 Quảng Ngãi

138 Đỗ Trọng Thưởng 10/10/1999 Nam 50303602 03/2019 Quảng Ngãi

139 Đoàn Thị Hà 20/05/1998 Nữ 10021530 06/2017 Quảng Ninh

140 Bùi Huy Ngọc 11/02/1991 Nam 50711834 07/2019 Quảng Ninh

141 Hoàng Văn Lưu 14/11/1983 Nam 50711810 07/2019 Quảng Ninh

142 Trần Thế Duy 08/03/1993 Nam 50732152 07/2019 Quảng Trị

143 Võ Văn Thảo 26/09/1991 Nam 50731452 07/2019 Quảng Trị

144 Hồ Văn Hưng 08/09/1987 Nam 50732253 07/2019 Quảng Trị

145 Phan Thị Luyến 10/04/1999 Nữ 50732156 07/2019 Quảng Trị

146 Lê Thanh Tiến Dũng 08/08/1991 Nam 50731443 07/2019 Quảng Trị

147 Nguyễn Xuân Nghĩa 20/05/1990 Nam 50732184 07/2019 Quảng Trị

148 Nguyễn Quang Phi 17/08/1991 Nam 50732123 07/2019 Quảng Trị

149 Võ Minh Hóa 17/04/1995 Nam 50731309 07/2019 Quảng Trị

150 Lê Tùng Lâm 06/07/1991 Nam 50732139 07/2019 Quảng Trị

151 Nguyễn Văn Mạnh 10/11/1995 Nam 50731422 07/2019 Quảng Trị

152 Đặng Thế Dũng 04/08/1985 Nam 50731427 07/2019 Quảng Trị

153 Bùi Phước Bửu 17/09/1995 Nam 50732034 07/2019 Quảng Trị

154 Trương Huy Thành 25/07/1992 Nam 50732274 07/2019 Quảng Trị

155 Võ Văn Phương 18/06/1992 Nam 50732165 07/2019 Quảng Trị

156 Đỗ Đức Anh 05/04/1996 Nam 50712920 07/2019 Sơn La

157 Nguyễn Thị Hảo 05/09/1996 Nữ 50703107 07/2019 Thái Bình

158 Vũ Hải Quang 16/11/1991 Nam 50703037 07/2019 Thái Bình

159 Nguyễn Trường Giang 29/09/1997 Nam 50707153 07/2019 Thái Nguyên

160 Lê Hồng Sơn 05/02/1991 Nam 50707135 07/2019 Thái Nguyên

161 Nguyễn Văn Hùng 10/02/1993 Nam 50723288 07/2019 Thanh Hóa

162 Đỗ Thị Linh 08/07/1996 Nữ 10025527 06/2017 Thanh Hóa

163 Trần Ngọc Thuận 18/09/1997 Nam 50724468 07/2019 Thanh Hóa

164 Cao Hồng Đức 01/04/1997 Nam 50723659 07/2019 Thanh Hóa

165 Nguyễn Văn Hải 24/07/1993 Nam 50723607 07/2019 Thanh Hóa

166 Lê Huy Tuyên 14/12/1996 Nam 50724508 07/2019 Thanh Hóa

167 Lê Duy Phú 06/07/1991 Nam 50722933 07/2019 Thanh Hóa

168 Hoàng Sỹ Thi 10/10/1987 Nam 50724746 07/2019 Thanh Hóa

169 Trịnh Khắc Phú 23/03/1991 Nam 50724982 07/2019 Thanh Hóa

170 Hoàng Văn Nam 10/03/1988 Nam 50724308 07/2019 Thanh Hóa

171 Lê Văn Thành 25/02/1985 Nam 50722942 07/2019 Thanh Hóa

172 Lê Viết Duẩn 16/05/1994 Nam 50723543 07/2019 Thanh Hóa

173 Vi Đình Long 21/12/1993 Nam 50724803 07/2019 Thanh Hóa

174 Phạm Văn Tạo 07/12/1992 Nam 50724115 07/2019 Thanh Hóa



175 Phạm Thị Nhung 14/03/1998 Nữ 10025538 06/2017 Thanh Hóa

176 Vũ Đình Lâm 24/05/1997 Nam 50722816 07/2019 Thanh Hóa

177 Trịnh Hợi 17/06/1986 Nam 50725351 07/2019 Thanh Hóa

178 Ngô Hữu An 04/12/1996 Nam 50724035 07/2019 Thanh Hóa

179 Cao Văn Thương 10/10/1994 Nam 50724523 07/2019 Thanh Hóa

180 Nguyễn Văn Quân 01/04/2000 Nam 50724433 07/2019 Thanh Hóa

181 Phạm Hoàng Trạch 27/10/1994 Nam 50723208 07/2019 Thanh Hóa

182 Phạm Văn Nhật 12/09/1992 Nam 50723950 07/2019 Thanh Hóa

183 Tạ Minh Tuấn 04/02/1989 Nam 50724354 07/2019 Thanh Hóa

184 Trịnh Văn Nhân 13/10/1996 Nam 50724292 07/2019 Thanh Hóa

185 Nguyễn Văn Quang 26/10/1992 Nam 50723013 07/2019 Thanh Hóa

186 Lương Văn Huy 07/02/1997 Nam 50724552 07/2019 Thanh Hóa

187 Nguyễn Văn Dương 04/05/1997 Nam 50723886 07/2019 Thanh Hóa

188 Nguyễn Văn Vũ 11/06/1998 Nam 50722981 07/2019 Thanh Hóa

189 La Thị Thảo 03/09/1995 Nữ 50801508 08/2017 Thanh Hóa

190 Cù Văn Tuyên 09/11/1991 Nam 50723838 07/2019 Thanh Hóa

191 Hoàng Ngọc Phi 06/04/1991 Nam 50725060 07/2019 Thanh Hóa

192 Vi Văn Quận 09/08/1992 Nam 50301322 03/2019 Thanh Hóa

193 Đặng Văn Chung 16/09/1991 Nam 50724267 07/2019 Thanh Hóa

194 Nguyễn Công Khanh 28/09/1986 Nam 50725346 07/2019 Thanh Hóa

195 Lê Văn Tú 16/10/1988 Nam 50723070 07/2019 Thanh Hóa

196 Lê Tuấn Thanh 23/03/1989 Nam 50725201 07/2019 Thanh Hóa

197 Bùi Thị KHoa 30/10/1994 Nữ 50301727 03/2019 Thanh Hóa

198 Nguyễn Thị Khương 02/02/1994 Nữ 50305595 03/2019 Thanh Hóa

199 Nguyễn Thị Lan 05/11/1994 Nữ 50305724 03/2019 Thanh Hóa

200 Lê Hữu Quý 02/10/1992 Nam 50723007 07/2019 Thanh Hóa

201 Trịnh Xuân Hùng 08/03/1990 Nam 50723438 07/2019 Thanh Hóa

202 Trương Văn Thắng 02/05/1993 Nam 50305555 03/2019 Thanh Hóa

203 Lê Tuấn Anh 24/03/1995 Nam 50724232 07/2019 Thanh Hóa

204 Trần Mộng Hùng 11/10/1998 Nam 50723974 07/2019 Thanh Hóa

205 Đậu Văn Long 27/02/1996 Nam 50724241 07/2019 Thanh Hóa

206 Trịnh Văn Thi 20/08/1996 Nam 50724091 07/2019 Thanh Hóa

207 VÕ HỒNG QUÂN 25/02/1986 Nam 50743255 07/2019 Tiền Giang

208 Trần Hồng Ân 11/07/1989 Nam 50741565 07/2019 Tp HCM

209 Trần Đình Tiến 03/01/1991 Nam 50741572 07/2019 Tp HCM

210 Đặng Ngọc Ân 02/01/1996 Nam 50732328 07/2019 TT Huế

211 Tống Ngọc Tuấn 26/12/1996 Nam 50706527 07/2019 Tuyên Quang

212 Phạm Quốc Bảo 01/09/1999 Nam 50743364 07/2019 Vĩnh Long

213 Trần Võ Phương Trinh 23/02/1997 Nữ 50743361 07/2019 Vĩnh Long

214 Huỳnh Chí Thanh 25/04/1991 Nam 50743412 07/2019 Vĩnh Long

215 Đỗ Văn Hưng 14/09/1993 Nam 50708859 07/2019 Vĩnh Phúc


